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  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                     

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                                         

    Bản án số: 100/2025/DS – ST. 

     Ngày: 12-6- 2025. 

            n             n    n   n    

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Bà Hoàn  T ị Cú  

Các Hội thẩm nhân dân:            1. Ôn  H  Sĩ Tiến 

                                                   2. Ôn   Đặn  Son  Hoàn 

     - Thư ký phiên toà: Bà N uyễn T ị T u Quỳn  – T ư ký Tò  án n ân  ân 

  àn    ố  ũn  Tàu. 

     -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà T ần T ùy L -  i   sá   i n. 
 

 N ày 12   án   6 nă  2025   ại     sở Toà án n ân  ân   àn    ố  ũn  

Tàu,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu xé  xử sơ   ẩ   ôn  k  i    án  ân sự sơ   ẩ  

    lý số: 547 2023 TLST- DS n ày 06   án  10 nă  2025  ề “T  n       

H     n    n   n ”    eo Quyế   ịn   ư     án    xé  xử số: 83 2025 QĐXX- 

ST ngày 23-4-2025  à Quyế   ịn   oãn   i n  ò  số: 87 2025 QĐHPT-ST 

ngày 12-5-2025   iữ   á   ươn  sự: 
 

 1.Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S 

Đị    ỉ: Số G T    ườn  T  quận H  T àn    ố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thu H    ứ     Tổn   iá   ố . 

Người đại diện theo ủy quyền: ông T ần  ăn H1,   ứ     P ó  iá   ố  

Ngân hàng TMCP S, chi nhánh V (  eo  ăn bản ủy quyền số 

406.1/2023/VBUQ-SHB ngày 19-7-2023). 

Người được ủy quyền lại: Bà Phan Thu H2    uy n  i n xử lý n   Ngân 

hàng TMCP S. ( ó  ặ ) 

Đị    ỉ: Số A   u T  ườn  N  P ườn  G    àn    ố  . 

2. Bị đơn: Ông N uyễn Quỳn  L1  sin  nă  1973 ( ắn   ặ ). 

Đị    ỉ: số H T  P ườn  A    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông N uyễn  iế  T  sin  nă  1974 ( ắn   ặ ) 

Bà N uyễn T ị M  sin  nă  1983( ắn   ặ ) 
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Đị    ỉ: Số A  ườn  B  P ườn  H    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  

Tàu. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1- Theo  ơn k ởi kiện    on  quá   ìn   ố   n  n ười  ại  iện   eo ủy 

quyền  ủ  Ngân hàng TMCP S, bà Phan Thu H2 trình bày:   

   Ngày 23-5-2018, Ngân hàng TMCP S ( ọi  ắ  là S1) chi nhánh V và ông 

N uyễn Quỳn  L1  ã ký H     n    n   n    un   ài  ạn số: 

77 2018 HĐTDTDH-CN SHB.130800   ư    iải n ân bằn    ế ướ  n ận 

n  số 01-77 2018 HĐTDTDH-CN/SHB.130800 ngày 29-5-2018    i  iế  n ư 

sau :     

‐ Số  iền   y   eo       n : 5.000.000.000 (Nă   ỷ)   n . 

‐ Số  iền  iải n ân                      : 5.000.000.000 (Nă   ỷ)   n .  

‐ T ời  ạn   y                          : 300   án  ( ừ 29-5-2018  ến n ày 

29-5-2043)  

‐ M        sử   n   ốn   y        : T  n   oán  iền  u  n à    . 

‐ Lị     ả n   ố : N ày 25  àn    án  

‐ Lị     ả n  lãi: N ày 25  àn    án  

Lãi suất vay được quy định như sau:  

‐ Lãi su     on   ạn là 09 %/nă   ố  ịn    on  12   án   ầu . 

‐ Lãi su     o   y  ư    iều   ỉn   ịn  kỳ 03   án   1 lần   ứ  lãi su   

á    n    o kỳ  iều   ỉn   iế    eo bằn  lãi su    uy  ộn   NĐ kỳ  ạn 13 

  án    ả lãi s u   o n     ủ  S1  ại   ời  i    iều   ỉn   ộn   ới bi n  ộ   o 

vay là 3,8 %/1 năm.  

‐ Lãi su     ậ    ả lãi bằn  50% lãi su     y   on   ạn  à k ôn  quá 

10% 1 nă . 

‐ Lãi su   quá  ạn  ố : 150% lãi su     o   y   on   ạn  

       Ngày 21-02-2019, Ngân hàng TMCP S chi nhánh V và ông N uyễn 

Quỳn  L1  ã ký kế  P   l         n    n   n    un   ài  ạn số : PL01-

77 2018 HĐTDTDH-CN SHB.130800 sử   ổi bổ sun  nội  un  k oản 3.1 

Điều 3  ủ  H     n    n   n    un   ài  ạn số 77 2018 HĐTDTDH-

CN/SHB.130800.  

    T n   ừ n ày 29-5-2018  ến n ày 24-02-2022, ông N uyễn Quỳn  L1 

 ã   ả   o S1  á  k oản s u: 

-  N   ố                           :    1.192.320.000    n  

- N  lãi   on   ạn                :    1.491.542.611    n  

- N  lãi quá  ạn                   :           3.608.455    n  

- N  lãi   ạ    ậ    ả lãi     :            10.667.484   n  

- P     u   i lãi su   ưu  ãi (S1 thu vào ngày 26-9-2019): 19.110.000 

  n   

- Tổn   ộn                           :  2.717.248.550   n  

Ông N uyễn Quỳn  L1 bắ   ầu   á  sin  n  quá  ạn  ừ ngày 25-6-2018, 

 ừ n ày 25-02-2022  ến n y ôn  L1   ư     n   oán  iế  n    o S1. 

Khoản nợ nêu trên được bảo đảm bằng các tài sản sau đây:  
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Tài sản   ế      là Quyền sử   n       ủ  ôn  N uyễn  iế  T và bà 

N uyễn T ị M    i  iế  n ư s u: 

- Tài sản 1: T ử      số 439   ờ bản    số 19   iện      622 3 
2
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976106  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    i xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu . 

- Tài sản 2: T ử      số 440   ờ bản    số 19   iện      645 3 
2 
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976107  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu . 

- Tài sản 3: T ử      số 441   ờ bản    số 19   iện     : 527 5  
2
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976176  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-

01-2019  ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 

- Tài sản 4: T ử      số 442   ờ bản    số 19   iện     : 701 6  
2
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976177   o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 

 - Tài sản 5: T ử      số 443   ờ bản    số 19   iện     : 501 4  
2
theo 

Gi y   ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn 

liền  ới     số CP 976178   o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 

30-01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 
 

Cá   ài sản n u    n  ư     ế        eo H     n    ế      quyền sử   n  

    số: 38 2019 HĐTC-BTB/SHB.130800 ngày 21-02-2019  ư   ký  iữ  

Ngân hàng TMCP S chi nhánh V (b n n ận   ế     )  à ôn  N uyễn  iế  T 

,bà N uyễn T ị M (b n   ế     )  à ôn  N uyễn Quỳn  L1 (b n  ư    ả  

bảo)  ại  ăn   òn  C  số  ôn    ứn : 275  quyền số 01 TP CC – 

SCC HĐGD   ăn  ký   ế      quyền sử   n       à  ài sản  ắn liền  ới     

 ại C i n án   ăn   òn   ăn  ký       i   ị xã P ngày 22-02-2019. 

N ày 11-7-2024, UBND Thị xã P   ỉn  Bà Rị  –  ũn  Tàu  ã b n  àn  

Quyế   ịn  số 3345 QĐ- BND  ề  iệ    u   i          á    i n kin   ế xã  ội 

 ì l i     quố   i    ôn   ộn   ủ  ôn  Nguyễn Viết T  à bà Nguyễn Thị M 

  n  sử   n       ại   ường P      ự   iện  ự án: Tuyến   oá  nướ     n  

 ọ  Quốc lộ E, thị xã P ( ự án   àn    ần số 02)   ườn  P (Đ). T eo Quyế  

 ịn   số 3345 QĐ- BND n ày 11-7- 2024 n u    n   ì  ộ  số B    ộn  sản 

  n    ế        o  á  k oản   y  ủ  bị  ơn  ã bị   u   i  ộ    ần  iện     . 

C      n ư s u: 

 

Stt Th ng tin bất động sản Di n t ch th  

chấp ban 

đ u  ĐVT: 

m
2
) 

Di n t ch đất bị 

thu h i th o 

 Đ s : 

33  / Đ-

UBND ngày 

11/7/2024  

Di n t ch 

c n  ại  

1 T ử      số 439   ờ 

bản    số 19 Gi y chứng 

 

622,3  m
2
     

 

135,8 m
2
     

 

386.5 m
2
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nhận quyền sử d n    t, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với   t 

số CP 976106 

nôn  n  iệ  nôn  n  iệ  nôn  n  iệ  

2 T ử      số 440   ờ 

bản    số 19 Gi y chứng 

nhận quyền sử d n    t, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với   t 

số  CP 976107 

 

 645,3 m
2
     

nôn  n  iệ  

 

158,6m
2
    

nôn  n  iệ  

 

486,7 m
2
     

nôn  n  iệ  

3 T ử      số 443   ờ 

bản    số 19 Gi y chứng 

nhận quyền sử d n    t, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với   t 

số CP 976178 

 

501,4  m
2
     

nôn  n  iệ  

 

140,8m
2
    

nôn  n  iệ  

 

 360,6 m
2
     

nôn  n  iệ  

Đối  ới n ữn    ần  iện          bị   u   i n u    n  Ủy b n n ân  ân   ị xã 

P  ã   ự   iện   ế  ộ   i   ả  iền n n N ân  àn  k ôn  y u  ầu Tò  án  iải 

quyế . 

N ân  àn  k ởi kiện y u  ầu  ò  án  iải quyế  buộ  ôn  N uyễn Quỳn  L1 

  ả   o Ngân hàng TMCP S  ổn  số n   òn n  (b o    : n   ố   n  lãi   on  

 ạn  n  lãi quá  ạn  n  lãi   ạ    ậ    ả lãi)  ạ    n   ến n ày 12-6-2025 là:  

- N   ố                                 : 3.272.680.000   n  

- N  lãi   on   ạn                : 2.001.997.800   n  

- N  lãi quá  ạn  ố  50%    :       65.375.996   n  

- N  lãi   ậ    ả lãi             :    267.809.510   n  

   Tổn   ộn                            : 5.607.863.306   n   à  iền lãi   á  sin  

  o  ến k i    n   oán xon   á  k oản n . 

   Nếu ôn  N uyễn Quỳn  L1 k ôn    ự   iện  oặ    ự   iện k ôn   ún  

n  ĩ       ả n    ì SHB  ư   quyền y u  ầu  ơ qu n N à nướ   ó   ẩ  

quyền   á   ãi  ài sản  ả  bảo      u   i n . 

    2. Bị  ơn- ông N uyễn Quỳn  L1  à n ữn  n ười  ó quyền l i  à n  ĩ  

   li n qu n  ôn  Nguyễn  iế  T và bà N uyễn T ị M   on  suố  quá   ìn   ố 

  n   ã  ư   Tò  án  ốn   ạ      lệ n ưn   ều  ắn   ặ  k ôn   ó lý  o  à 

k ôn   ó ý kiến  ì. 

   3.Tại   i n  ò   Đại  iện  iện ki   sá    á  bi u ý kiến:  

   3.1. ề  ố   n : T on  quá   ìn   iải quyế     án T ẩ    án  ã   ự   iện 

 ún  n iệ      quyền  ạn  ủ   ìn .Tại   i n  ò   ô  n y  Hội   n  xé  xử 

 à T ư ký  ò  án  ã   ự   iện  ún  quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ố   n  Dân sự  ề 

  i n  ò  sơ   ẩ . Đươn  sự  ó  ặ   ại   i n  ò        àn   ố   á  quy  ịn  

  á  luậ   ố   n     ự   iện  ún  quyền  à n  ĩ      ủ   ươn  sự. Bị  ơn  à 

n ười  ó quyền l i  à n  ĩ     li n qu n   ư    ự   iện  ầy  ủ quyền  à 

n  ĩ      ố   n . 

   3.2. ề nội  un : Ôn  N uyễn Quỳn  L1  ã  i   ạ  n  ĩ       ả n   ố  

 à lãi   y n n y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP S là  ó  ơ sở.  
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   ề  ài sản bảo  ả : Tài sản bảo  ả   ư   ký kế   ún  quy  ịn    á  

luậ  n n  ó  iá   ị bảo  ả    o  iệ     n   oán n    ố   à lãi   eo       n  

      n   n   à   ế ướ  n ận n   ã ký.T ườn      ôn  N uyễn Quỳn  L1 

k ôn    ả  ủ  iền n   ố   à  iền lãi   ì Ngân hàng TMCP S có quyền y u  ầu 

 ơ qu n T i  àn  án  ân sự   á   ãi  ài sản bảo  ả .Từ n ữn  n ận  ịn  

n u    n   ề n  ị Hội   n  xé  xử      n ận  oàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  

Ngân hàng TMCP S. 

 Tại   i n  ò   ô  n y n uy n  ơn  ẫn  iữ n uy n y u  ầu k ởi kiện  

 ươn  sự k ôn   un            ài liệu   ứn   ứ  ì  ới  à     kế  k ôn  

 òn   ứn   ứ nào k á . 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   S u k i n  i n  ứu  á   ài liệu    ứn   ứ  ó   on     sơ    án  ư   

  ẩ       ại   i n  ò   à  ăn  ứ  ào kế  quả    n  luận  ại   i n  ò   Hội   n  

xé  xử n ận  ịn : 

 1.  ề  ố   n :  

 [1.1]. ề qu n  ệ    n        à   ẩ  quyền  iải quyế :  

      Ngân hàng TMCP S k ởi kiện“ T  n             n    n   n ”  ới ôn  

N uyễn Quỳn  L1, ông L1  ó nơi  ư   ú  ại   àn    ố   n n xá   ịn   ây là 

   án  ân sự   uộ    ẩ  quyền  iải quyế   ủ  Tò  án n ân  ân   àn    ố 

 ũn  Tàu   eo quy  ịn   ại k oản 3 Điều 26   i     k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ 

luậ   ố   n  Dân sự.  

      [1.2]. Tại   ời  i   ký kế        n   bị  ơn - ông N uyễn Quỳn  L1 

 un       ị    ỉ  ại số B B  P ườn  H    àn    ố     ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 

N ười  ó quyền l i  n  ĩ     li n qu n là ôn  N uyễn  iế  T và bà N uyễn 

T ị M   un       ị    ỉ số A  ườn  B  P ườn  H    àn    ố     ỉn  Bà Rị  - 

 ũn  Tàu.Tò  án n ân  ân   àn    ố  ũn  Tàu  ã  ốn   ạ   i y   iệu  ậ  

    lệ y u  ầu ôn  L1, ông T và bà M  ến Tò      iải quyế     án   ò   iải  

xé  xử n ưn  ôn  L1, ông T và bà M  ẫn  ắn   ặ  n iều lần k ôn   ó lý  o 

   n   án . 

   T eo quy  ịn   ại Điều 70  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự   ì  ươn  sự   ải 

 ó n  ĩ      ôn   ọn  Tò  án    ải  ó  ặ    eo  i y   iệu  ậ   à       àn  

quyế   ịn   ủ  Tò  án   on  quá   ìn   iải quyế     án. N ư  ậy   iệ  bị  ơn  

n ười  ó quyền l i  à n  ĩ     li n qu n k ôn   ến Tò  án là   iệ   ư    oi 

là  ã  ừ bỏ quyền l i  ủ   ìn   ề  iệ   ư   n u qu n  i    ý kiến  à  un  

      ứn   ứ   ứn   in . T eo Điều 91  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự   ì Tòa 

  ỉ  ăn  ứ  ào  á    ứn   ứ   ài liệu  o n uy n  ơn  un       ũn  n ư  á  

 ài liệu  à Tò  án  ã  iến  àn  xá   in     u   ậ     là   ăn  ứ  iải quyế     

án. Căn  ứ Điều 227 Bộ luậ   ố   n   ân sự  Hội   n  xé  xử xé  xử  ắn   ặ  

bị  ơn  à n ười  ó quyền l i  à n  ĩ     li n qu n. 
 

    2.  ề nội  un     n      :  

  [2.1]. Xé  y u  ầu k ởi kiện  ủ  n uy n  ơn  ề n   ố : 
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T ự   iện  ún  H     n    n   n    un   ài  ạn số: 77 2018 HĐTDTDH-

CN/SHB.130800 ngày 23-5-2018  ư   ký  iữ  Ngân hàng TMCP S và ông 

N uyễn Quỳn  L1. Ngày 29-5-2018, Ngân hàng TMCP S  ã  iải n ân   o 

ông N uyễn Quỳn  L1 bằn    ế ướ  n ận n  số 01-77 2018 HĐTDTDH-

CN SHB.130800 số  iền 5.000.000.000 (Nă   ỷ)   n . T ời  ạn   y là 300 

  án  ( ừ 29-5-2018  ến n ày 29-5-2043). M        sử   n   ốn   y: T  n  

 oán  iền  u  n à    . Ôn  N uyễn Quỳn  L1  ã n ận  ủ  iền.  

 iệ  ký kế        n    n   n   iữ  Ngân hàng TMCP S và ông N uyễn 

Quỳn  L1    n  ơ sở  ự n uyện   ó  ìn    ứ   à nội  un            k ôn   i 

  ạ   iều      ủ    á  luậ   à k ôn    ái  ạo  ứ  xã  ội    ù      ới  á  

quy  ịn   ủ    á  luậ   ại k oản 16 Điều 4  k oản 2 Điều 91   i     k oản 3 

Điều 98 Luậ   á   ổ   ứ    n   n  n n  ó  iệu lự    á  luậ   à  á  b n   ải 

 ó n  ĩ       ự   iện   eo  ún      kế . 

[2.2].Quá   ìn    ự   iện       n    ừ n ày 29-5-2018  ến n ày 24-02-

2022, ông Nguyễn Quỳnh L1  ã    n   oán   o Ngân hàng TMCP S số tiền 

2.717.248.550   n     on   ó: N   ố  1.192.320.000  n ; N  lãi   on   ạn 

1.491.542.611  n ; N  lãi quá  ạn 3.608.455  n ; N  lãi   ạ    ậ    ả lãi 

10.667.484   n ; P     u   i lãi su   ưu  ãi (S1 thu vào ngày 26-9-2019): 

19.110.000   n . S u  ó  ôn  L1  ã  i   ạ      kế   ủ        n  là k ôn  

thanh toán cho Ngân hàng TMCP S số  iền  ố   à lãi  òn lại   ẫn  ới n  quá 

 ạn từ ngày 25-02-2022 cho  ến n ày 12-6-2025.  

[2.3]. Về số tiền n  lãi: Căn  ứ  ào k oản 2 Điều 91 Luậ   á   ổ   ứ    n 

  n  nă  2010   ư   sử   ổi bổ sun  nă  2017 quy  ịn  “…Tổ   ứ    n 

  n   à k á    àn   ó quyền   ỏ    uận  ề lãi su              n   n    on  

 oạ   ộn  n ân  àn   ủ   ổ   ứ    n   n    eo quy  ịn    á  luậ ”. T eo     

  n    n   n    ì lãi su     o   y là  ừ 9% nă    ư    iều   ỉn  k i  ó    y 

 ổi   eo   ôn  báo  ủ  S1   on   ừn    ời kỳ  à lãi su   quá  ạn = 150% lãi 

su     on   ạn    n số n   ố    ự   ế   ư     n   oán. Xé    ỏ    uận  ề lãi 

su     on        n     n k ôn    ái  ới quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ân sự 2015Luậ  

 á  Tổ   ứ    n   n  nă  2010  ũn  n ư quy   ế   o   y  ủ   á   ổ   ứ    n 

  n   ại   ời  i   ký kế        n  n n  ó  iệu lự . 

- Đối  ới  iền lãi   ậ    ả lãi: T eo quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ân sự nă  2015 

 à T ôn   ư số 39 2016 TT-NHNN   ứ  lãi su     ậ    ả  ư     n    eo quy 

 ịn   ủ    á  luậ    ườn  là 50% lãi su    iới  ạn (k ôn  quá 10% nă )  ủ  

k oản  iền   ậ    ả.  

[2.4]. T on  quá   ìn   iải quyế   ũn  n ư  ại   i n  ò  ôn  N uyễn 

Quỳn  L1  ều  ắn   ặ   k ôn   ó lý  o. Mặ   ù  k ôn   ó ý kiến  ủ  ôn  L1 

n ưn   ó  ủ   ứn   ứ k ẳn   ịn  ôn  L1  ó ký H     n    n   n    un   ài 

 ạn số: 77 2018 HĐTDTDH-CN/SHB.130800 ngày 23-5-2018   y  iền  ủ  

Ngân hàng TMCP S.  

Từ n ữn  n ận  ịn     n  y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP S (S1) 

 ư        n ận. Cần  buộ  ôn  N uyễn Quỳn  L1   ả  oàn bộ  ổn  số  iền 

 ạ    n   ến n ày 12-6-2025 là 5.607.863.306 (Nă   ỷ  sáu   ă  lẻ bảy   iệu  

 á    ă  sáu  ươi b  n àn  b    ă  lẻ sáu)   n  (  on   ó: N   ố : 

3.272.680.000   n ; N  lãi   on   ạn 2.001.997.800  n ; N  lãi quá  ạn  ố  

50%: 65.375.996   n ; N  lãi   ậ    ả lãi: 267.809.510   n )   o S1 theo 
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H     n    n   n    un   ài  ạn số: 77 2018 HĐTDTDH-CN/SHB.130800 

ngày 23-5-2018. 

   Theo  i     k oản 1 Điều 13 N  ị quyế  số 01 2019/NQ-HĐTP11-01-

2019.     ừ n ày 13-6-2025, ông L1  òn   ải  iế        ịu lãi    n số  iền 

  ải    n   oán   ả N ân  àn    eo  ứ  lãi su   quá  ạn   ỏ    uận   on      

  n    n   n . 

  [2.5]. Xé  y u  ầu  ề  iệ  xử lý  ài sản bảo  ả :  

   H     n    ế      quyền sử   n  số 38 2019 HĐTC-BTB/SHB.130800 

ký ngày 21-02-2019  ư   ký  iữ  Ngân hàng TMCP S chi nhánh V (bên 

n ận   ế     )  à ôn  N uyễn  iế  T và bà N uyễn T ị M (b n   ế     )  à 

ông N uyễn Quỳn  L1 (b n  ư    ả  bảo)  ại  ăn   òn  C   số  ôn    ứn : 

275  quyền số 01 TP CC – SCC HĐGD. Đối  ư n    ế      là :  

- T ử      số 439   ờ bản    số 19   iện      622 3 
2
  eo Gi y   ứn  n ận 

quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     số CP 

976106 do Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-01-2019   ọ  lạ  

 ại   ườn  P    i xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu . 

- T ử      số 440   ờ bản    số 19   iện      645 3 
2 
  eo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976107  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-01-2019, 

 ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu . 

- T ử      số 441   ờ bản    số 19   iện     : 527 5  
2
  eo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976176 do Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-01-

2019  ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu. 

- T ử      số 442   ờ bản    số 19   iện     : 701 6  
2
  eo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976177   o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-01-2019, 

 ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu. 

 - T ử      số 443   ờ bản    số 19   iện     : 501 4  
2
  eo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976178   o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-01-2019, 

 ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu.  

   Toàn bộ  ài sản    n  ã  ư    ăn  ký   ế      quyền sử   n       à  ài 

sản  ắn liền  ới      ại C i n án   ăn   òn   ăn  ký       i   ị xã P,  ỉn  Bà 

Rị  -  ũn  Tàu ngày 22-02-2019  số   ứ  ự 4685.
 

   Xé   á  b n  ươn  sự ký  ào       n    ế      là  oàn  oàn  ự n uyện  

k ôn   ó sự lừ   ối   y é  buộ  nào. H     n    ế         n  ã  uân   ủ 

 ún  quy  ịn   ủ    á  luậ   ề nội  un   ũn  n ư  ìn    ứ   ủ    á  luậ  

 ân sự  ề  i o  ị   bảo  ả   ư   quy  ịn   ại Điều 298 Bộ luậ   ân sự 2015; 

k oản 3 Điều 167 Luậ  Đ     i 2013N  ị  ịn  số 163 2006 NĐ-CP29-12-

2006  ề  i o  ị   bảo  ả   à N  ị  ịn  số 11 2012 NĐ-CP22-02-2012  ề 

sử   ổi  bổ sun  N  ị  ịn  số 163. T eo  ó   ỏ    uận   on        n    ế 

     n u    n  ó  iệu lự    á  luậ    i  àn . 

  Do  ậy  y u  ầu  ủ  n uy n  ơn  ề n  ị  ư   xử lý  ài sản bảo  ả  

  on    ườn      bị  ơn k ôn     n   oán  ư   k oản n  là  ó  ăn  ứ   eo 
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quy  ịn   ại k oản 7 Điều 323 Bộ luậ   ân sự 2015  à   ù      ới  á    ỏ  

  uận  ủ        n    ế        ư   Hội   n  xé  xử      n ận. 

  Tuy n i n  n ày 11-7-2024, Ủy ban nhân dân Thị xã P   ỉn  Bà Rị   ũn  

Tàu  ã b n  àn  Quyế   ịn  số 3345 QĐ- BND  ề  iệ    u   i          á  

  i n kin   ế xã  ội  ì l i     quố   i    ôn   ộn   ủ  ôn  Nguyễn Viết T  à 

bà Nguyễn Thị M   n  sử   n       ại   ường P      ự   iện  ự án: Tuyến 

  oá  nướ     n   ọ  Quốc lộ E, thị xã P ( ự án   àn    ần số 02)   ường P 

(Đ). T eo Quyế   ịn   số 3345 QĐ- BND ký n ày 11-7- 2024 nêu    n   ì 

 ộ  số B    ộn  sản   n    ế        o  á  k oản   y  ủ  bị  ơn n u    n  ã 

bị   u   i  ộ    ần  iện     . C      n ư s u:  

T ử      số 439   ờ bản    số 19 Gi y   ứn  n ận quyền sử   n       

quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới    CP 976106   iện          

  u   i 135 8 
2
   iện           òn lại là 386 5 

2
;  

T ử      số 440   ờ bản    số 19 Gi y   ứn  n ận quyền sử   n       

quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     CP 976107  iện          

thu h i 158 6 
2
   iện           òn lại là 486 7 

2
;  

T ử      số 443   ờ bản    số 19 Gi y   ứn  n ận quyền sử   n       

quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới    CP 976178   iện          

  u   i 140 8  
2
   iện           òn lại là 360 6  

2
. 

[3].Tại   i n  ò    ại  iện  iện ki   sá   ề n  ị Hội   n  xé  xử      

n ận  oàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP S. Ý kiến  ề n  ị  ủ  

 ại  iện  iện ki   sá    ù      ới n ận  ịn   ủ  Hội   n  xé  xử n n  ư   

     n ận.  
 

[4]. ề   i       ẩ   ịn : Tổn  là 6.000.000  n    o y u  ầu k ởi kiện 

 ủ  Ngân hàng TMCP S  ư        n ận n n ôn  L1   ải   ịu. Ngân hàng 

TMCP S  ã  ạ  ứn  n n ôn  L1   ải  ó   á   n iệ     n   oán số  iền n u 

trên cho Ngân hàng. 

[5].  ề án    : Do y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP S  ư        

n ận n n ôn  L1   ải   ịu án      ân sự sơ   ẩ    eo quy  ịn   ại k oản 2 

Điều 26 N  ị quyế  số 326/2016/UBTVQH1430-12-2016  ủ  Ủy b n   ườn  

   Quố   ội. N uy n  ơn  ư    oàn lại số  iền  ạ  ứn  án      ã nộ . 

Vì các lẽ trên, 

                                                  UYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  ào k oản 3 Điều 26;  i     k oản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 

70; k oản 1 Điều 147;  i   b k oản 2 Điều 227; k oản 3 Điều 228; Điều 266 

 ủ  Bộ luậ   ố   n   ân sự;   

1. C    n ận y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP S     “T  n  

           n    n   n ”  ới ôn  N uyễn Quỳn  L1. 

Á    n   á  Điều 463  466  468  470 Bộ luậ  Dân sự 2015; Điều 91; 

Điều 95; Điều 98 Luậ   á  Tổ   ứ    n   n  nă  2010; N  ị quyế  số 

01/2019/NQ-HĐTP n ày 11 01 2019 Hướn   ẫn á    n   ộ  số quy  ịn  

 ủ    á  luậ   ề lãi  lãi su      ạ   i   ạ ; k oản 2 Điều 26 N  ị quyế  

326 2016  BT QH14 n ày 30 12 2016  ủ  Ủy b n   ườn     quố   ội  ề 

án      lệ     Tò  án. 
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 Tuyên xử:   

  Buộ  ôn  N uyễn Quỳn  L1   ả  oàn bộ  ổn  số  iền  ạ    n   ến n ày 

12-6-2025 là 5.607.863.306 (Nă   ỷ  sáu   ă  lẻ bảy   iệu   á    ă  sáu 

 ươi b  n àn  b    ă  lẻ sáu)   n  (  on   ó: N   ố : 3.272.680.000   n ; 

N  lãi   on   ạn 2.001.997.800  n ; N  lãi quá  ạn  ố  50%: 65.375.996 

  n ; N  lãi   ậ    ả lãi: 267.809.510   n )   o Ngân hàng TMCP S theo 

H     n    n   n    un   ài  ạn số: 77 2018 HĐTDTDH CN SHB.130800 

ngày 23-5-2018. 

    ừ n ày  iế    eo n ày 13-6-2025, ông N uyễn Quỳn  L1  òn   ải 

 iế        ịu k oản  iền lãi quá  ạn  ủ  số  iền n   ố    ư    anh toán, theo 

 ứ  lãi su    à  á  b n   ỏ    uận   on        n    o  ến k i    n   oán 

xon  k oản n   ố  này. T ườn        on        n    n   n    á  b n  ó   ỏ  

  uận  ề  iệ   iều   ỉn  lãi su     o   y   eo  ừn    ời kỳ  ủ  Ngân hàng 

TMCP S    ì lãi su    à ôn  L1   ải  iế         n   oán   o Ngân hàng TMCP 

S    eo quyế   ịn   ủ  Tò  án  ũn  sẽ  ư    iều   ỉn    o   ù      ới sự 

 iều   ỉn  lãi su    ủ  Ngân hàng TMCP S. 

T ườn       ôn  N uyễn Quỳn  L1 k ôn    ả n   oặ    ả n  k ôn   ủ 

 iền n   ố   à  iền lãi   ì Ngân hàng TMCP S  ó quyền y u  ầu Cơ qu n Thi 

 àn  án  ân sự   á   ãi  ài sản   ế           u   i n  là:  

- T ử      số 439   ờ bản    số 19   iện       òn lại 386.5 
2
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976106  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    i xã P   ỉn  Bà Rị  - Vũn  Tàu . 

- T ử      số 440   ờ bản    số 19   iện       òn lại 486.7 
2 
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976107  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 29-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu . 

- T ử      số 441   ờ bản    số 19   iện      527 5  
2
theo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976176  o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-01-

2019  ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu. 

- T ử      số 442   ờ bản    số 19   iện      701 6  
2
  eo Gi y   ứn  

n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền  ới     

số CP 976177, do Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-01-2019, 

 ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P  ỉn  Bà Rị   ũn  Tàu. 

 - T ử      số 443   ờ bản    số 19   iện       òn lại 360.6 
2
  eo Gi y 

  ứn  n ận quyền sử   n       quyền sở  ữu n à ở  à  ài sản k á   ắn liền 

 ới     số CP 976178   o Sở Tài n uy n  à Môi   ườn   ỉn  B     n ày 30-

01-2019   ọ  lạ   ại   ườn  P    ị xã P   ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu.  

Toàn bộ  ài sản    n  ư   Ủy b n n ân  ân T ị xã P      i y   ứn  n ận 

quyền sử   n        o ôn  N uyễn  iế  T và bà N uyễn T ị M. Đăn  ký 

 i o  ị   bảo  ả   ại C i n án   ăn   òn   ăn  ký       i   ị xã P ngày 22-

02-2019. T eo H     n    ế      quyền sử   n      số 38 2019 HĐTC-

BTB/SHB.130800 ngày 21-02-2019  ư   ký  iữ  Ngân hàng TMCP S, chi 

nhánh V (b n n ận   ế     )  à ôn  N uyễn  iế  T và bà N uyễn T ị M (bên 
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  ế     )  à ôn  N uyễn Quỳn  L1 (b n  ư    ả  bảo)  ại  ăn   òn  C  số 

 ôn    ứn : 275  quyền số 01 TP CC – SCC HĐGD. 

2. Án      ân sự sơ   ẩ :                 

     + Ông N uyễn Quỳn  L1   ải   ịu án      ân sự sơ   ẩ  là 113.607.863 

(Mộ    ă   ười b    iệu  sáu   ă  lẻ bảy n àn   á    ă  sáu  ươi b )   n . 

+ Hoàn   ả lại số  iền  ạ  ứn  án      ân sự sơ   ẩ  56.400.000 (Nă   ươi 

sáu   iệu  bốn   ă  n àn)   n    o Ngân hàng TMCP S   eo bi n l i   u  iền 

 ạ  ứn  án     số 0001295 n ày 03-10-2023  ủ  C i     T i  àn  án  ân sự 

  àn    ố  ũn  Tàu. 

   3. C i       ẩ   ịn : Ông N uyễn Quỳn  L1   ải nộ  6.000.000 (Sáu 

  iệu)   n . Ngân hàng TMCP S  ã nộ   ạ  ứn  n n ôn  L1   ải  ó n  ĩ     

 oàn   ả lại   o N ân  àn . 

 4.T ườn      bản án  quyế   ịn   ư     i  àn    eo quy  ịn   ại  iều 2 

Luậ    i  àn  án  ân sự   ì n ười  ư     i  àn  án  ân sự  n ười   ải   i  àn  

án  ân sự  ó quyền   ỏ    uận   i  àn  án  quyền y u  ầu   i  àn  án   ự 

n uyện   i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế   i  àn  án   eo quy  ịn   ại  á   iều 

6 7 7  7b  à 9 Luậ    i  àn  án  ân sự;   ời  iệu   i  àn  án  ư     ự   iện 

  eo quy  ịn   ại  iều 30 Luậ    i  àn  án  ân sự. 

      5. T on    ời  ạn 15 n ày k   ừ n ày  uy n án  á   ươn  sự  ó quyền 

k án   áo bản án này l n Tòa án n ân  ân  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu    y u  ầu 

xé  xử lại   eo   ủ       ú    ẩ  ( ối  ới  ươn  sự  ắn   ặ   ại   i n  ò    ời 

 ạn k   ừ n ày n ận  ư   bản án  oặ  ni   yế  bản án   eo quy  ịn   ủ    á  

luật. 

 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Tò  án n ân  ân  ỉn  BR T; 
- iện ki   sá  n ân  ân TP T; 

- C i       i  àn  án  ân sự TP T; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ    án. . 

                                           

                                                                          Hoàng Thị Cúc 
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Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

- Đươn  sự;                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ 

PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp.VT;                                   

- T i  àn  án  ân sự    T; 

- Lưu    sơ. 

                                                     

                                                                         

 

 

 HOÀNG THỊ CÚC 
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